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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
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Cho cấp số nhân 
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Câu 4:
Cho hình chóp 
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Câu 5:
Trong không gian 
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 có tâm và bán kính là
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Câu 6:
Cho hàm số 
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Số nghiệm thực của phương trình 
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Câu 7:
Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)
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Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục) bằng:

A. 6,7.
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D. 7,9.
Câu 8:
Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Câu 10:
Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 11:
Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 12:
Nghiệm của phương trình 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:
Có một hộp chứa 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi xanh được đánh số từ 9 đến 15. Bạn An chọn ngẫu nhiên một viên bi không hoàn lại, nếu chọn được viên bi đỏ thì thêm vào hộp 4 viên bi xanh đánh số 16 đến 19, nếu chọn được viên bi xanh thì thêm vào hộp 3 viên bi đỏ đánh số 16,17,18 và 3 viên bi xanh đánh số 19, 20, 21. Sau đó, bạn Bình chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp.

a) Xác suất để An lấy được viên bi xanh biết Bình lấy được viên bi xanh có số thứ tự lớn hơn 15 là 
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b) Xác suất để Bình lấy được viên bi xanh là 
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c) Xác suất để Bình lấy được viên bi đỏ biết An lấy được viên bi xanh là 
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Câu 2:
Cho hàm số 
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 Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Trên đoạn 
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d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
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Câu 3:
Trong không gian 
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 và đơn vị độ dài trên mỗi trục tính theo kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí có tọa độ là 
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a) Người dùng điện thoại ở vị trí điểm 
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 thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.

b) Tính theo đường chim bay, khoảng cách nhỏ nhất để một người ở vị trí có toạ độ 
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 di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị km là 1,7km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

c) Người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ 
[image: image89.wmf](

)

5;6;7

B

 thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.

d) Phương trình mặt cầu 
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 để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phù sóng trong không gian là 
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Câu 4:
Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi 
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 (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng 
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a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

b) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.

c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.

d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1:
Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước như hình bên, 
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Câu 2:
Năm địa điểm 
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Câu 3:
Trong không gian 
[image: image118.wmf]Oxyz

(đơn vị của các trục tọa độ là ki – lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ 
[image: image119.wmf](

)

64;128;64

-

. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 
[image: image120.wmf]500

 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay 
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 là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4:
Có hai hộp đựng câu hỏi thi (phiếu), mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 
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 phiếu và hộp thứ hai có 
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 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên 
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Câu 5:
Người ta thiết kế một mẫu gạch lát nền nhà có dạng hình vuông cạnh
[image: image140.wmf]4 
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Đường viền của phần màu xanh bao gồm bốn đoạn thẳng nằm trên các cạnh hình vuông và bốn đường cong có tính chất: Tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường cong đó đến hai trục đối xứng của viên gạch (hai đường thẳng đi qua tâm viên gạch và lần lượt song song với hai cạnh vuông góc) bằng
[image: image142.wmf]2 

dm

. Hãy cho biết phần màu xanh có diện tích bằng bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 6:
Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hóa thành một hàm số bậc ba 
[image: image143.wmf](

)

yfx

=

 có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km). Biết khoảng cách giữa hai chân đồi 
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 và ngọn đồi cao 550m. Hỏi độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:
Trong không gian 
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Câu 2:
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 3:
Cho cấp số nhân 
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Số hạng tổng quát của cấp số nhân với 
[image: image172.wmf]1
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Câu 4:
Cho hình chóp 
[image: image175.wmf].
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[image: image178.wmf]()

SAABC

^

 và 
[image: image179.wmf]3

SAa

=

. Tính theo 
[image: image180.wmf]a

 thể tích của khối chóp 
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Thể tích khối chóp 
[image: image186.wmf].
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Câu 5:
Trong không gian 
[image: image188.wmf]Oxyz
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 có tâm và bán kính là
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[image: image190.wmf](

)

1;2;0,25

IR

-=

.
B. 
[image: image191.wmf](

)

1;2;0,52

IR

-=

.
C. 
[image: image192.wmf](

)

1;2;0,25

IR

-=

.
D. 
[image: image193.wmf](

)

1;2;0,20

IR

-=

.
Lời giải

Tâm mặt cầu là: 
[image: image194.wmf](
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Câu 6:
Cho hàm số 
[image: image195.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau:

[image: image196.png]



Số nghiệm thực của phương trình 
[image: image197.wmf]2()200
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B. 1.
C. 3.
D. 2.
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Giải phương trình 
[image: image198.wmf]2()200()10
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Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của hai đồ thị hàm số: 
[image: image199.wmf]()
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Quan sát bảng biến thiên ta thấy: 
[image: image201.wmf]()
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 cắt nhau tại 2 giao điểm.

Câu 7:
Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)
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Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục) bằng:

A. 6,7.
B. 8,6.
C. 8,7.
D. 7,9.
Lời giải

Bảng tần số tích lũy

	Doanh thu
	Số ngày
	Tần số tích lũy

	[5;7)
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	[7;9)
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	[9;11)
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Ta có: 
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Câu 8:
Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 
[image: image210.wmf]21
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 quanh trục hoành bằng
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Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 
[image: image216.wmf]21
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[image: image220.wmf](

)

3

2

0

2121

Vxdx

pp

=-=

ò

.

Câu 9:
Biết 
[image: image221.wmf](
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 là một nguyên hàm của hàm số 
[image: image222.wmf](
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Chọn
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Câu 10:
Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image228.wmf]Oxyz

, cho đường thẳng 
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 qua 
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Một VTCP của đường thẳng đã cho là 
[image: image237.wmf](

)

(

)

2;4;621;2;3

=-=---

u

r

.


[image: image238.wmf]Þ

Một VTCP của đường thẳng đã cho là 
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Đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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 và có một VTCP 
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Câu 11:
Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image244.wmf](
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Câu 12:
Nghiệm của phương trình 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:
Có một hộp chứa 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi xanh được đánh số từ 9 đến 15. Bạn An chọn ngẫu nhiên một viên bi không hoàn lại, nếu chọn được viên bi đỏ thì thêm vào hộp 4 viên bi xanh đánh số 16 đến 19, nếu chọn được viên bi xanh thì thêm vào hộp 3 viên bi đỏ đánh số 16,17,18 và 3 viên bi xanh đánh số 19, 20, 21. Sau đó, bạn Bình chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp.

a) Xác suất để An lấy được viên bi xanh biết Bình lấy được viên bi xanh có số thứ tự lớn hơn 15 là 
[image: image260.wmf]189
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b) Xác suất để Bình lấy được viên bi xanh là 
[image: image261.wmf]1447
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c) Xác suất để Bình lấy được viên bi đỏ biết An lấy được viên bi xanh là 
[image: image262.wmf]11
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d) Xác suất để bạn An lấy được viên xanh là 
[image: image263.wmf]8
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Gọi 
[image: image264.wmf]A

 là biến cố An lấy bi đỏ

Gọi 
[image: image265.wmf]B

 là biến cố Bình lấy bi đỏ

Gọi 
[image: image266.wmf]1
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[image: image267.wmf]2
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là biến cố lấy bi xanh nhỏ hơn bằng 15 và lớn hơn 15

Xác suất Bình lấy bi xanh lớn hơn 15 với điều kiện An lấy bi xanh
[image: image268.wmf]2
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Xác suất Bình lấy bi xanh lớn hơn 15: 
[image: image269.wmf]2
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Xác suất An lấy bi đỏ là 
[image: image270.wmf]8
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Xác suất An lấy bi xanh là 
[image: image271.wmf]7
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a) Sai Xác suất để An lấy được viên bi xanh biết Bình lấy được viên bi xanh có số thứ tự lớn hơn 15:
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b) Đúng Xác suất để Bình lấy được viên bi xanh 
[image: image273.wmf](
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c) Đúng Xác suất để Bình lấy được viên bi đỏ biết An lấy được viên bi xanh là: 
[image: image274.wmf](
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d) Sai Xác suất để bạn An lấy được viên xanh là: 
[image: image275.wmf]7
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Câu 2:
Cho hàm số 
[image: image276.wmf]2
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 Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Trên đoạn 
[image: image277.wmf][
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 phương trình 
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 có đúng một nghiệm 
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c) 
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d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
[image: image282.wmf][
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 là 2.
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a) Chọn SAI. Ta có: 
[image: image283.wmf]2
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[image: image284.wmf]()cos
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Trên đoạn 
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b) Chọn ĐÚNG. 
[image: image287.wmf](
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c) Chọn ĐÚNG.
[image: image288.wmf]2
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d) Chọn ĐÚNG. Ta có: 
[image: image289.wmf](
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Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
[image: image290.wmf][
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Câu 3:
Trong không gian 
[image: image291.wmf]Oxyz

 và đơn vị độ dài trên mỗi trục tính theo kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí có tọa độ là 
[image: image292.wmf](
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. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

[image: image293.png]



a) Người dùng điện thoại ở vị trí điểm 
[image: image294.wmf](
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 thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.

b) Tính theo đường chim bay, khoảng cách nhỏ nhất để một người ở vị trí có toạ độ 
[image: image295.wmf](
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 di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị km là 1,7km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

c) Người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ 
[image: image296.wmf](

)

5;6;7

B

 thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.

d) Phương trình mặt cầu 
[image: image297.wmf](
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 để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phù sóng trong không gian là 
[image: image298.wmf](
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a) Đúng. Có 
[image: image299.wmf]23
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 nên người dùng điện thoại ở vị trí điểm 
[image: image300.wmf](

)

2;2;7

A

 có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
b) Sai. Có 
[image: image301.wmf]5
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. Tính theo đường chim bay, khoảng cách nhỏ nhất để một người ở vị trí có toạ độ 
[image: image302.wmf](
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 di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị km là 
[image: image303.wmf]2
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c) Đúng. Có 
[image: image304.wmf]53
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 nên người dùng điện thoại ở vị trí điểm 
[image: image305.wmf](
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 không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng trên.
d) Sai. Phương trình mặt cầu 
[image: image306.wmf](
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 để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phù sóng trong không gian là 
[image: image307.wmf](
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Câu 4:
Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi 
[image: image308.wmf]()
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là số ngày công được tính đến hết ngày thứ 
[image: image309.wmf]t

 (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng 
[image: image310.wmf]'()()
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[image: image311.wmf]()
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 là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm 
[image: image312.wmf]t
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[image: image314.wmf]050
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a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

b) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.

c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.

d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.
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a) Đúng. Ta có 
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Bảng biến thiên
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b) Sai. Vì công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Nên tổng số ngày công để

hoàn thành công trình là
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c) Đúng. 
[image: image326.wmf](
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d) Sai. 
[image: image327.wmf](
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1:
Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước như hình bên, 
[image: image328.wmf]12 
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[image: image331.wmf]ABAC

=

 và góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà có số đo bằng 
[image: image332.wmf]120

°

. Thể tích của ngôi nhà, không tính phần mái đưa ra là bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

[image: image333.emf]K
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Lời giải

Đáp án: 
[image: image334.wmf]773
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+Giả sử hai mái nhà là hình chữ nhật. Vì góc nhị diện tạo bởi hai mái nhà có số đo 
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 nên 
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+Tam giác 
[image: image337.wmf]ABC

 cân tại 
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 có 
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 là đường cao đồng thời là đường phân giác nên 
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+Xét tam giác 
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vuông tại 
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+Vậy diện tích tam giác 
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 là: 
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+Ngôi nhà gồm hai phần, phần dưới là phần hình hộp chữ nhật có thể tích là 
[image: image347.wmf](
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, phần trên coi là hình lăng trụ đứng có thể tích là 
[image: image348.wmf]2
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+Vậy thể tích của căn nhà là 
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Câu 2:
Năm địa điểm 
[image: image350.wmf]A
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, 
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, 
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 có các đường đi và được nối với một nút giao thông 
[image: image355.wmf]O

 như hình vẽ bên, độ dài các đoạn đường đi như sau 
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m. Quãng đường đi ngắn nhất để đi hết năm địa điểm đã cho là bao nhiêu mét?

[image: image362.png]



Lời giải

Đáp án: 200 m

Nhận xét: Do 
[image: image363.wmf]50
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m nên ta chọn đường đi sao cho đường này đi qua 1 lần.
Nếu xuất phát từ 
[image: image364.wmf]O

 thì quãng đường đi ngắn nhất để đi hết năm địa điểm đã cho là: 
[image: image365.wmf]ODEOAOBOC

 hoặc 
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Nếu xuất phát từ 1 địa điểm thì quãng đường đi ngắn nhất xuất phát từ 
[image: image367.wmf]C
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 ta có: 
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Câu 3:
Trong không gian 
[image: image370.wmf]Oxyz

(đơn vị của các trục tọa độ là ki – lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ 
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[image: image372.wmf]500

 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay 
[image: image373.wmf]N

 xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay 
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nằm trong mặt phẳng 
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 sao cho hai máy bay 
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 thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là 
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. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay 
[image: image378.wmf],
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 là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án: 260 km

Gọi tọa điểm đặt đài kiểm soát không lưu là 
[image: image379.wmf](
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Vì máy bay 
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 xuất hiện trên màn hình ra đa nên 
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nằm trong hoặc trên mặt cầu tâm 
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 là hình chiếu vuông góc của 
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 thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là 
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Ta thấy 
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 không vuông góc với 
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Vậy để 
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 ngắn nhất thì 
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Khi đó, xét tam giác vuông 
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Trong đó 
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Do đó 
[image: image405.wmf]50

1503260

3

9

MN

==»

.

Vậy khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay 
[image: image406.wmf],
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 là 
[image: image407.wmf]260

 km.
Câu 4:
Có hai hộp đựng câu hỏi thi (phiếu), mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 
[image: image408.wmf]15

 phiếu và hộp thứ hai có 
[image: image409.wmf]9

 phiếu. Biết rằng sinh viên 
[image: image410.wmf]A

 đi thi chỉ thuộc
[image: image411.wmf]10

 câu ở hộp thứ nhất và 
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 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên 
[image: image413.wmf]A

 rút ngẫu nhiên ra 
[image: image414.wmf]1

 phiếu từ 
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 phiếu mà thầy giáo đã rút. Gọi 
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 là biến cố sinh viên 
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 rút ra phiếu từ hộp thứ nhất, 
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 là biến cố sinh viên 
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 rút ra phiếu từ hộp thứ hai. Nếu sinh viên 
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 rút được phiếu đã học thuộc thì xác suất phiếu đó thuộc hộp thứ nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,43

Ta có: 
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Gọi B là biến cố: “ Sinh viên A rút được phiếu đã học thuộc”.

Ta có: 
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Ta cần tính:
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[image: image425.wmf]12

.

3

23

0,43.

1218

7

..

2329

==»

+


Câu 5:
Người ta thiết kế một mẫu gạch lát nền nhà có dạng hình vuông cạnh
[image: image426.wmf]4 
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. Bốn góc viên gạch màu trắng, phần ở giữa màu xanh

[image: image427.png]



Đường viền của phần màu xanh bao gồm bốn đoạn thẳng nằm trên các cạnh hình vuông và bốn đường cong có tính chất: Tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường cong đó đến hai trục đối xứng của viên gạch (hai đường thẳng đi qua tâm viên gạch và lần lượt song song với hai cạnh vuông góc) bằng
[image: image428.wmf]2 
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. Hãy cho biết phần màu xanh có diện tích bằng bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải

Đáp án: 
[image: image429.wmf]13,5


Đặt hệ trục tọa độ 
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Xét điểm 
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Giả sử hàm số 
[image: image434.wmf]2
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Đường thẳng 
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 lần lượt có phương trình là 
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Gọi 
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Suy ra phần màu xanh có diện tích là 
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Câu 6:
Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hóa thành một hàm số bậc ba 
[image: image445.wmf](
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 có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km). Biết khoảng cách giữa hai chân đồi 
[image: image446.wmf]2
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 và ngọn đồi cao 550m. Hỏi độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?
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Đồ thị hàm số bậc ba 
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[image: image453.wmf](

)

(

)

(

)

0;0;2;0;3;0

OAB

 nên hàm số có dạng:


[image: image454.wmf](

)

(

)

23

yaxxx

=--

 ( 
[image: image455.wmf]a

 là hệ số)


[image: image456.wmf](

)

2

56

yaxxx

=-+



[image: image457.wmf](

)

22

'31063106

yaxaxaaxx

=-+=-+



[image: image458.wmf]57
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Tọa độ đỉnh đồi 
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Chiều sâu của hồ là: 164 m


